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KẾ HOẠCH
Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung trên địa bàn xã Vinh Hưng

Căn cứ Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung và Hướng dẫn số 1330/HD-SXD ngày 14/10/2014 của Sở Xây dựng về thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Thực hiện Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 21/10/2014 của UBND huyện Phú Lộc về việc triển khai thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung trên địa bàn huyện Phú Lộc;

UBND xã xây dựng kế hoạch thực hiện với các nội dung sau đây:
I. MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC HỖ TRỢ:
1. Mục tiêu: Thực hiện hỗ trợ hộ nghèo trong vùng thường xuyên bị thiên tai bão, lụt khu vực miền Trung xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt để có chỗ ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững.
2. Nguyên tắc hỗ trợ:
a) Thực hiện hỗ trợ trực tiếp đến từng hộ gia đình thuộc điện đối tượng quy định; đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng và minh bạch trên cơ sở pháp luật và chính sách cửa Nhà nước; phù hợp với điều kiện thực tiễn, phong tục, tập quán của mỗi dân tộc, vùng, miền; bảo tồn bản sắc văn hóa của từng dân tộc; gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới của địa phương;

b) Huy động từ nhiều nguồn vốn để thực hiện: vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, vốn huy động từ cộng đồng và tham gia đóng góp của hộ gia đình; thực hiện lồng ghép các nguồn vốn thuộc các chương trình, mục tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

c) Sau khi được hỗ trợ, các hộ gia đình phải xây dựng được gian nhà ở phòng, tránh bão, lụt hoặc cải tạo, nâng tầng nhà ở hiện có, đảm bảo:

+ Có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt cao nhất tại vị trí xây dựng; 
+ Diện tích xây dựng sàn tối thiểu 10 m2; các kết cấu chính như móng, khung, sàn, mái tương đương kết cấu của nhà ở xây dựng kiên cố (nhà ở có các thành phần: Móng làm bằng bê tông cốt thép, gạch/đá; cột, tường làm bằng bê tông cốt thép, gạch/đá, sắt/thép/gỗ bền chắc; sàn làm bằng bê tông cốt thép/gỗ bền chắc. Đối với vùng thường xuyên có bão thì mái làm bằng bê tông cốt thép hoặc, vật liệu có chất lượng tốt, đảm bảo khả năng phòng, tránh bão);

d) Hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt (bao gồm xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng tầng) được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai và chỉ được chuyển nhượng sau khi đã trả hết nợ vay (cả gốc và lãi) cho Ngân hàng Chính sách xã hội.

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:
1. Xác định đối tượng được hỗ trợ:
Hộ gia đình được hỗ trợ theo quy định của Quyết định 48/2014/QĐ-TTg phải có đủ 03 điều kiện sau:

Thứ nhất: Là hộ nghèo theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015 (không áp dụng chuẩn hộ nghèo theo quy định của địa phương);

 - Có trong danh sách hộ nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý tại thời điểm Quyết định 48/2014/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành;

- Là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi Quyết định 48/2014/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành tối thiểu 02 năm; 


Thứ hai: Chưa có nhà ở kiên cố có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt từ 1,5 m trở lên tính từ nền nhà, hoặc 
- Có nhà ở kiên cố nhưng chưa có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt từ 1,5 m trở lên tính từ nền nhà, hoặc

 - Có nhà ở được hỗ trợ theo các chương trình, chính sách hỗ trợ nhà ở khác của Nhà nước, địa phương và các tổ chức, đoàn thể nhưng chưa có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt từ 1,5m trở lên tính từ nền nhà. 

Thứ ba: Hộ không thuộc đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ  Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.
2. Xếp loại thứ tự ưu tiên hỗ trợ:
Thực hiện ưu tiên hỗ trợ trước cho các đối tượng theo thứ tự sau:

- Ưu tiên 1: Hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số.

- Ưu tiên 2: Hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật...).

- Ưu tiên 3: Hộ gia đình đang sinh sống tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn và thôn đặc biệt khó khăn.

- Ưu tiên 4: Hộ gia đình đang cư trú tại các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ.

- Ưu tiên 5: Các hộ gia đình còn lại.
3. Trình tự lập và phê duyệt danh sách hỗ trợ:

a) Căn cứ Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg và các văn bản khác có liên quan; Chỉ đạo Trưởng thôn tổ chức bình xét danh sách các hộ gia đình nghèo đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt. Trưởng thôn tổ chức họp để thông báo chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở đến các hộ dân; tổ chức bình xét danh sách các hộ gia đình nghèo đề nghị được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão lụt trên cơ sở danh sách hộ nghèo (theo Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015) do UBND xã đang quản lý. 
Cuộc họp phải có đại diện tối thiểu của 60% số hộ gia đình trong thôn và có sự tham gia của đại diện chính quyền cấp xã, Ban Giảm nghèo cấp xã, đại diện Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Trưởng thôn (theo mẫu tại Phụ lục số I tại Hướng dẫn số 1330/HD-SXD ngày 14/10/2014 của Sở Xây dựng). Danh sách các hộ gia đình nghèo đề nghị được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt của thôn được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và được công khai tại thôn. Trưởng thôn hướng dẫn các hộ dân đủ điều kiện được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt làm đơn đề nghị được hỗ trợ (theo mẫu tại Phụ lục số II tại Hướng dẫn số 1330/HD-SXD ngày 14/10/2014 của Sở Xây dựng). Trưởng thôn tập hợp đơn và danh sách gửi UBND xã (qua cán bộ chính sách).

b) Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão lụt gồm đại diện chính quyền, đại diện Mặt trận tổ quốc, cán bộ chính sách xã hội và các thành viên có liên quan khác tùy theo thực tế của từng địa phương; có trách nhiệm rà soát, tổng hợp nhu cầu của các thôn (danh sách, số lượng hộ, vốn xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt; theo mẫu tại Phụ lục số III tại Hướng dẫn số 1330/HD-SXD ngày 14/10/2014 của Sở Xây dựng); gửi UBND huyện (qua phòng Công Thương và phòng Lao động - Thương binh và Xã hội).
III. Phương thức xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt:

1. Mẫu và chất lượng nhà ở:

Nhà ở phòng, tránh bão, lụt hoặc cải tạo, nâng tầng làm sàn phòng, tránh bão, lụt, đảm bảo có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt cao nhất tại vị trí xây dựng; diện tích xây dựng sàn tối thiểu 10 m2; các kết cấu chính như móng, khung, sàn, mái tương đương kết cấu của nhà ở xây dựng kiên cố (nhà ở có các thành phần: móng làm bằng bê tông cốt thép, gạch/đá; cột, tường làm bằng bê tông cốt thép, gạch/đá, sắt/thép/gỗ bền chắc; sàn làm bằng bê tông cốt thép/gỗ bền chắc. Đối với vùng thường xuyên có bão thì mái làm bằng bê tông cốt thép hoặc vật liệu lợp có chất lượng tốt đảm bảo khả năng phòng chống được bão từ cấp 12 trở lên. 

2. Tổ chức xây dựng nhà ở:

a) Hộ gia đình trong danh sách được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt phải có đơn đăng ký hỗ trợ nhà ở (theo mẫu tại Phụ lục số I kèm theo Hướng dẫn này), đề xuất lựa chọn mẫu nhà, phương thức xây dựng nhà ở (tự làm hay nhờ tổ chức, đoàn thể giúp xây dựng);

b) Các hộ gia đình tự tổ chức xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt hoặc thực hiện cải tạo, nâng tầng làm sàn phòng, tránh bão, lụt. Đối với các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật) không có khả năng tự xây dựng nhà ở thì UBND cấp xã chỉ đạo Đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh và các tổ chức đoàn thể khác tại địa phương tổ chức xây dựng nhà ở cho các đối tượng này;

c) Các hộ gia đình phải có biện pháp quản lý trong quá trình xây dựng nhà ở; báo cáo chính quyền địa phương khi hoàn thành các phần việc chính của quá trình xây dựng nhà ở như móng, sàn nhà hoặc hoàn thành toàn bộ công trình để tiện cho công tác giám sát.

d) UBND xã có trách nhiệm theo dõi, giám sát và giúp đỡ các hộ gia đình trong quá trình xây dựng nhà ở phòng tránh bão, lụt hoặc thực hiện cải tạo, nâng tầng làm sàn phòng, tránh bão, lụt; lập biên bản xác nhận hoàn thành giai đoạn, biên bản xác nhận hoàn thành công trình đưa vào sử dụng; vận động các tổ chức, đoàn thể như Mặt trận Tổ quốc, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh giúp đỡ các hộ gia đình nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt; phát huy cao nhất khả năng huy động nguồn lực từ cộng đồng và hộ gia đình, tận dụng, khai thác vật liệu tại chỗ như cát, đá, sỏi, gỗ... để giảm giá thành xây dựng. 

đ) UBND xã chỉ đạo, giám sát để các hộ gia đình sử dụng tiền hỗ trợ, tiền vay làm nhà ở đúng mục đích, đảm bảo các căn nhà phải được xây dựng hoàn chỉnh để đưa vào sử dụng.
IV. Mức hỗ trợ, mức vay, phương thức cho vay và cấp vốn xây dựng nhà ở phòng tránh bão, lụt:

1. Mức hỗ trợ:

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 14 triệu đồng/hộ (xã khó khăn theo quy định tại Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)

2. Mức vay và phương thức cho vay:

a) Mức vay:

Hộ gia đình thuộc diện đối tượng theo quy định tại Hướng dẫn 1330/HD-SXD ngày 14/10/2014 của Sở Xây dựng có nhu cầu vay vốn thì được vay tối đa 15 triệu đồng/hộ từ Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt. Lãi suất vay 3%/năm; thời hạn vay là 10 năm, trong đó thời gian ân hạn là 5 năm. Thời gian trả nợ tối đa là 5 năm bắt đầu từ năm thứ 6, mức trả nợ mỗi năm tối thiểu là 20% tổng số vốn đã vay.

b) Phương thức cho vay: Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện phương thức ủy thác cho vay từng phần qua các tổ chức chính trị - xã hội hoặc trực tiếp cho vay. Ngoài mức hỗ trợ và mức vay, hộ gia đình tham gia đóng góp và huy động các nguồn vốn khác từ cộng đồng để xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt đảm bảo quy mô và chất lượng theo quy định.

3. Cấp vốn xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt:

a) Căn cứ số vốn được phân bổ từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân bổ vốn cho cấp huyện, đồng thời gửi danh sách vay vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện cho vay;

b) Căn cứ số vốn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân bổ, Ủy ban nhân dân cấp huyện phân bổ vốn hỗ trợ cho cấp xã; việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

c) Đối với vốn vay, hộ gia đình thực hiện thủ tục, quy trình vay vốn theo hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội;

d) Đối với vốn huy động từ “Quỹ vì người nghèo” và các đóng góp tự nguyện khác trên địa bàn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã hỗ trợ cho các hộ thuộc diện đối tượng.

4. Thực hiện giải ngân:
a) Đối với vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước:
Thực hiện giải ngân lần đầu 70% vốn hỗ trợ theo quy định đối với những hộ gia đình thực hiện xây dựng mới sau khi hoàn thành phần móng và đối với những hộ gia đình thực hiện cải tạo, nâng tầng nhà ở đã có sau khi hoàn thành 30% khối lượng công việc xây dựng sàn vượt mức ngập lụt; giải ngân tiếp 30% còn lại sau khi các hộ gia đình hoàn thành công trình.

b) Đối với vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội:
Thực hiện giải ngân 100% vốn vay theo quy định đối với những hộ gia đình thực hiện xây dựng mới sau khi hoàn thành phần móng và đối với những hộ gia đình thực hiện cải tạo, nâng tầng nhà ở đã có sau khi hoàn thành 30% khối lượng công việc xây dựng sàn vượt mức ngập lụt.
V. Thời gian và tiến độ thực hiện

1. Tổ chức thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt cho hộ nghèo theo quy định của Quyết định này trong thời gian 03 năm, từ năm 2014-2016.

- Năm 2014: Thực hiện hỗ trợ khoảng 20% số đối tượng;

- Năm 2015: Thực hiện hỗ trợ khoảng 40% số đối tượng;

- Năm 2016: Thực hiện hỗ trợ khoảng 40% số đối tượng.

2. Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện chính sách chậm nhất sau 03 tháng kể từ ngày hoàn thành việc hỗ trợ.

 3. Tiến độ thực hiện:
	TT
	Nội dung 
thực hiện
	Cơ quan, đơn vị
thực hiện
	Thời gian 
thực hiện
	Ghi chú

	1
	Xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg
	UBND xã
	Đã dự thảo
	

	2
	Tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg và kế hoạch thực hiện của xã
	UBND xã
	22/10/2014
	Mời các ban ngành đoàn thể, trưởng thôn, bí thư chi bộ, trưởng các xóm

	3
	Rà soát, lập danh sách đối tượng cần hỗ trợ
	Trưởng thôn
	23/10-2/11/2014
	Thời gian: 11 ngày

	4
	Tổng hợp, kiểm tra và tham mưu phê duyệt danh sách hỗ trợ
	Ban chỉ đạo
	3/11-9/11/2014
	Thời gian: 7 ngày


Do thời gian triển khai gấp rút, đề nghị các thôn triển khai tổ chức họp gấp theo thời gian, tiến độ trên để kịp thời có số liệu báo cáo cho UBND huyện trước ngày 10/11/2014.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền các cấp, sự phối hợp giữa các ngành với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tập trung thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở.
1. Về phía UBND xã:

a) Xem xét, tổng hợp danh sách số hộ được hỗ trợ, đồng thời lập danh sách các hộ có nhu cầu vay vốn trình UBND cấp huyện phê duyệt. 

b) Kiện toàn Ban giảm nghèo cấp xã để thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở;

c) Tổ chức việc lập Biên bản xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành phần móng hoặc hoàn thành 30% khối lượng công việc xây dựng sàn vượt mức ngập lụt đối với những hộ gia đình thực hiện cải tạo, nâng tầng nhà ở đã có (Phụ lục số VI tại Hướng dẫn số 1330/HD-SXD ngày 14/10/2014 của Sở Xây dựng ) và Biên bản xác nhận hoàn thành công trình đưa đưa vào sử dụng (Phụ lục số VII tại 1330/HD-SXD ngày 14/10/2014 của Sở Xây dựng).

d) Lập hồ sơ hoàn công cho từng hộ được hỗ trợ nhà ở.
e) Hàng tháng có báo cáo nhanh, định kỳ 3 tháng một lần tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ hộ nghèo trên địa bàn xã về số lượng hộ gia đình đã được hỗ trợ; số nhà ở đã được xây dựng; số tiền hỗ trợ đã cấp cho các hộ gia đình; số tiền cho vay và báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện báo cáo về Uỷ ban nhân dân cấp huyện (qua Phòng Công Thương).

2. Xã Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:
Chỉ đạo các Chi đoàn tuyên truyền, phổ biến chính sách; tham gia vận động các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng ủng hộ bằng tiền, vật liệu xây dựng hoặc ngày công lao động để giúp đỡ các hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão lụt. 
Chỉ đạo các Chi Đoàn tham gia xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt cho các hộ nghèo; phối hợp với Ủy ban nhân dân xã tổ chức xây dựng nhà ở phòng, tránh bão lụt cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật…)
3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã: 
Tiếp tục phát huy cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, phối hợp chính quyền, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tích cực vận động tạo thêm nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt; đồng thời thực hiện chức năng giám sát quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đảm bảo đúng mục tiêu và yêu cầu.

* Phân công thành viên Ban chỉ đạo phụ trách:

a) Thôn Phụng Chánh:

· Ông Nguyễn Văn Đông: CT HND xã

· Ông Trần Đình Vẫn: Trưởng thôn

b) Thôn Diêm Trường:

· Ông Đỗ Hoàng: PCT UBMTTQVN xã

· Ông: Đặng Công Trứ: Trưởng thôn

c) Thôn Trung Hưng:

· Bà Huỳnh Thị Nỡ: CT Hội PN xã

· Ông: Huỳnh Diện: Trưởng thôn

d) Thôn Lương Viện:

· Ông Phan Ái: CT Hội CCB xã

· Ông Hoàng Xuân Sự: BT ĐTN

· Ông: Nguyễn Đoàn: Trưởng thôn

Ngoài những nội dung tại Kế hoạch này, những nội dung khác có liên quan, đề nghị UBND các thôn, các bộ phận có liên quan nghiên cứu Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg, Hướng dẫn số 1330/HD-SXD ngày 14/10/2014 của Sở Xây dựng để thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các thôn phản ánh về UBND xã (qua cán bộ phụ trách CSXH) để hướng dẫn giải quyết./.
Nơi nhận:




           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- UBND huyện (b/c); 




           KT. CHỦ TỊCH
- Phòng Công thương, LĐ-TB&XH;                                           PHÓ CHỦ TỊCH 
- TVĐU, TTHĐND xã (b/c);

- CT UBND xã (b/c);
- Đ/c Trần Đình Minh – PCT UBND xã;

- Các Thành viên BCĐ;
- VP: CSXH;
- Lưu VT.
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